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   KẾ HOẠCH 
Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.1. Trên thế giới:

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, đến 14

giờ ngày 06/02/2020, số người mắc trên thế giới là 28.281 trường hợp, 565 tử

vong. Trung Quốc đã ghi nhận 28.023 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do

nCoV tại 31 tỉnh/thành phố, trong đó có 563 trường hợp tử vong, 24.702 người

nghi nhiễm. 

Đã có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực đã ghi nhận 258 trường

hợp bệnh xâm nhập như: Nhật Bản (45 trường hợp), Singapore (28), Thái Lan

(25 trường hợp), Hàn Quốc (23 trường hợp), Hồng Kông - Trung Quốc (21),

Úc (14), Đức (12), Malaysia (12), Hoa Kỳ (12), Đài Loan - Trung Quốc (11),

Ma Cao - Trung Quốc (10), Việt Nam (10), Pháp (06), UAE (05), Canada (05),

Philippines  (03  mắc,  01  chết),  Ấn  Độ  (03),  Ý  (02),  Anh  (02),  Nga  (02),

Campuchia (01), Nepal (01), Sri Lanka (01), Phần Lan (01), Thụy Điển (01),

Tây Ban Nha (01), Bỉ (01). Các quốc gia, vùng lãnh thổ đã triển khai áp dụng

các biện pháp sàng lọc hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc tại các sân bay. 

Ngày 31/01/20120, Tổ chức Y tế thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế

toàn cầu.

1.2. Tại Việt Nam

Từ ngày 14/01/2020-06/02/2020,  đã phát hiện 10 trường hợp mắc có xét

nghiệm dương tính với virus nCoV, bao gồm: 02 bệnh nhân người Trung Quốc; 05

người Việt Nam, trở về từ Vũ Hán, nhiễm nCoV; 01 người Việt Nam (là Lễ tân

Khách sạn có tiếp xúc với 01 người Trung Quốc đang điều trị tại Việt Nam); 01
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bệnh nhân có quốc tịch Mỹ, bay từ Mỹ về Việt Nam ngày 14/01, quá cảnh tại sân

bay Vũ Hán, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, được xác định dương tính với

nCoV ngày 31/01/2020. 2 trường hợp có tiếp xúc gần với những người nhiễm

trước đó. Ngày 01/02, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công bố dịch

bệnh Viêm phổi do virus Corona biến chủng mới nCoV tại Việt Nam với các

tỉnh có dịch: TPHCM, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa.

Số trường hợp nghi nhiễm virus nCoV (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng

dịch) là 349, trong đó có: 292 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với nCoV, 57

trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

1.3. Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Từ ngày 14/01/2020-06/02/2020,  chưa phát hiện trường hợp có các triệu

chứng nghi ngờ bệnh viêm phổi cấp do chủng corona virus mới nCoV. 

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (có sốt,

ho và có yếu tố dịch tễ liên quan); không có người lao động gốc Vũ Hán-Trung

Quốc vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chỉ có những người lao động gốc Trung Quốc, Đài Loan (667 người) làm

việc tại các nhà máy có vốn nước ngoài ở Phú Mỹ, Châu Đức, Đất Đỏ; Đa số trong

số đó về quê nghỉ Tết Nguyên đán, quay lại Viêt Nam từ ngày 30/01/2020 (mùng 6

Tết) được cách ly tại cộng đồng. Trong đó, tại Phú Mỹ, có 33 người lao động gốc

Giang Tô, Thượng Hải - Trung Quốc làm việc ở công ty Greentech về quê nghỉ

Tết quay lại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 01/02/2020 (mùng 7 Tết) (11 người ở

Chung cư 18 tầng, 12 người ở khu tái định cư Vạn Hạnh, 10 người ở khu tái định

cư Phước Lập); tại khu phố Hải Sơn – phường Phước Hòa có 4 người gốc Giang

Tô và Hà Bắc – Trung Quốc làm việc ở công ty Haisum – Phú Mỹ 3 vào tỉnh Bà

Rịa-Vũng Tàu ngày 30/01 (mùng 6 Tết); tại ấp 2 – xã Tóc Tiên, có 6 người gốc

Giang Tô – Trung Quốc; tại khách sạn Quế Anh – Phú Mỹ, có 1 người gốc Giang

Tô – tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào VN ngày 31/01/2020 (tổng cộng 44), số còn lại tự

cách ly tại khu ký túc xá dành cho chuyên gia của nhà máy.
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3. Nhận định, dự báo

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, kết quả đánh giá nguy

cơ của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho thấy

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) có thể xâm nhập

vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và có khả năng bùng phát thành dịch tại cộng đồng

nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống do: 

- Nguy cơ bệnh có thể xâm nhập thông qua khách du lịch, người lao động

về  từ  thành  phố  Vũ Hán,  tỉnh  Hồ Bắc  (Trung  Quốc),  trong  thời  điểm  Tết

Nguyên đán Canh Tý năm 2020, có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực, các

quốc gia.

- Hiện nay với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho

tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển.

-  Các  biện  pháp phòng bệnh hiện  nay chủ yếu  dựa vào vệ  sinh  môi

trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh,  phòng chống

lây truyền tại cộng đồng. Bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona,

xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử

vong.

2. Mục tiêu cụ thể (theo tình huống dịch bệnh)

1. Cấp độ 1: Chưa có  trường hợp bệnh tại  tỉnh Bà Rịa  – Vũng Tàu

(nhưng đã có trường hợp bệnh xâm nhập tại Việt Nam).

2. Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong tỉnh.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 5 trường hợp mắc trong tỉnh.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 100 trường

hợp mắc bệnh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

1. Cấp độ 1: Chưa có trường hợp bệnh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(nhưng đã có trường hợp bệnh xâm nhập tại Việt Nam).
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a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona của ngành Y tế. Ban chỉ đạo tổ chức giao ban

hàng tuần vào sáng thứ Năm tại Sở Y tế, hoặc họp đột xuất khi có diễn biến

phức tạp, bất thường xảy ra.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống

dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Viêm phổi do virus Corona

biến chủng mới nCoV của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng kế hoạch

phòng chống dịch bệnh Viêm phổi do virus Corona biến chủng mới nCoV của

ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy

định. Theo đó, người phát ngôn về dịch bệnh Viêm phổi do virus Corona biến

chủng mới nCoV là Bác sĩ Phạm Minh An – giám đốc Sở Y tế (hoặc Bác sĩ Hà

Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, khi được Giám đốc Sở Y

tế ủy quyền)

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động tại các đơn vị y tế trên địa

bàn; 

Theo đó, Sở Y tế thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát công tác triển khai

các biện pháp phòng chống dịch bệnh Viêm phổi do virus Corona biến chủng

mới nCoV tại các đơn vị trực thuộc, các nhà máy, các địa phương (trong đó,

trưởng đoàn là Bs Phạm Minh An – Giám đốc Sở Y tế và Bs Nguyễn Văn Thái

– Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên là các phòng của Sở Y tế, lãnh đạo Trung

tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe).

Sở Y tế cũng đang tham mưu UBND tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám

sát công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Viêm phổi do virus

Corona biến chủng mới  nCoV tại  các sở ngành,  các  địa  phương (trong đó,

trưởng đoàn là lãnh đạo UBND tỉnh, phó đoàn là lãnh đạo Sở Y tế, thành viên là

lãnh đạo các ban của Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo

Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe).
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- Lập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu dung,

điều trị, xử lý ổ dịch tại địa phương và các hướng dẫn kỹ thuật. 

b) Công tác giám sát, dự phòng 

- Tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp viêm đường hô hấp cấp

có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm

các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ

dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.

- Giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người có

tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó

thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn

người tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu

hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm

thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông qua

điện thoại hoặc trực tiếp. Cách ly ngay những trường hợp mắc bệnh/ nghi ngờ

mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những người bệnh nghi ngờ phải

được cách ly tại cơ sở y tế, tại bệnh viện Bà Rịa là khoa Nhiễm với 20 giường

bệnh (dự phòng khi khoa Nhiễm hết giường sẽ sử dụng 7 phòng bệnh của Ban

BVSKTU cũ), tại Bệnh viện Lê Lợi là khu Dich vụ 2 với 10 phòng bệnh (dự

phòng khi khu Dich vụ 2 hết giường sẽ sử dụng 6 phòng bệnh của khu Dịch vụ

1) và tại mỗi Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố với sức chứa mỗi nơi

khoảng 10 người.

Người đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ở, đến, quá cảnh ở Hồ Bắc – Trung

Quốc sẽ được cách ly tại địa điểm được UBND tỉnh chỉ định. Ngành Y tế dự

kiến sử dụng 2 nơi, đó là Ban BVSKTU cũ với 7 phòng với 15 người, dự phòng

khi hết giường sẽ sử dụng khu điều trị cho phạm nhân cạnh Bệnh viện Bà Rịa

(do Công an tỉnh quản lý, đang làm thủ tục bàn giao cho Bệnh viện Bà Rịa quản

lý) với 2 phòng 6 giường và 14 phòng 4 giường, cách ly được 70 – 100 người.

Công an tỉnh hỗ trợ công tác an ninh; Bệnh viện Bà Rịa giám sát thân nhiệt

người được cách ly 2 lần/ ngày và cung cấp dinh dưỡng cho người được cách ly.
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Người đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ở, đến, quá cảnh ở các tỉnh khác

của Trung Quốc sẽ được cách ly tại cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu, tiếp tục

duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu

thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng hình thức khai báo y tế tại

cửa khẩu quốc tế đối với hành khách đi về từ vùng dịch.

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thành lập 2 đội đáp ứng nhanh theo

Quyết định 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế, về việc ban hành

hướng dẫn thiết lập và vận hành đội phản ứng nhanh để sẵn sàng hỗ trợ các địa

phương điều tra, xử lý ổ dịch. 

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt

để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường

hô hấp cấp tính, viêm đường hô hấp cấp nặng tại các bệnh viện để xét nghiệm

xác định tác nhân gây bệnh.

- Chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm y tế, vật

tư trong dự phòng và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi

rút Corona. 

- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp

phù hợp.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại Trung tâm Y tế

Dự phòng, các bệnh viện, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; các đội

đáp ứng nhanh trực sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài

liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời

điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông, Giáo dục sức

khỏe tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, truyền

thông phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và công tác thông tin
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báo cáo cho các bệnh viện, các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố. Các

buổi tập huấn dự kiến tổ chức ngay từ ngày 10/02/2020 và những ngày sau đó.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế và Viện

Pasteur TPHCM, các cơ quan liên quan để kịp thời chia sẻ thông tin, tham vấn

về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, phương pháp phát hiện, chẩn đoán,

biện pháp xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh

phù hợp.

c) Công tác điều trị

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám,

chữa bệnh theo phân tuyến điều trị, hạn chế chuyển tuyến.

- Các bệnh viện, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thành lập

phòng  khám bệnh  viêm  đường  hô  hấp  cấp  do  nCoV tại  khoa  Khám bệnh

và/hoặc Cấp cứu, với lối đi riêng, hạn chế lây nhiễm cho các bệnh nhân khác;

- Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi bố trí khu vực cách ly riêng để

điều trị bệnh nhân (khoa Nhiễm của Bệnh viện Bà Rịa, khu Dịch vụ 2 của Bệnh

viện Lê Lợi). Khu vực cách ly được chia thành ba đơn nguyên: bệnh nhân nghi

ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi

xuất viện.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi tiếp nhận trường hợp bệnh Viêm phổi

do virus Corona biến chủng mới nCoV, các cơ sở tuyến huyện, tuyến tỉnh sẽ thu

dung, điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng

tại chỗ, hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ), hạn chế chuyển tuyến, tăng

cường hội chẩn, hội chẩn từ xa. Trong đó, Trung tâm Y tế tuyến huyện chỉ

chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi khi bệnh nhân có suy hô hấp

nặng cần can thiệp chuyên sâu và/hoặc có suy đa phủ tạng; hoặc khi cơ sở điều

trị tại Trung tâm Y tế tuyến huyện không còn khả năng đáp ứng.

Khi  có trường hợp bệnh Viêm phổi  do virus  Corona biến chủng mới

nCoV suy hô hấp nặng cần can thiệp chuyên sâu và/hoặc có suy đa phủ tạng,

quá khả năng điều trị của Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi, cần thiết phải

chuyển về bệnh viện tuyến cuối, theo chỉ định của Bộ Y tế là Bệnh viện Bệnh
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Nhiệt đới TPHCM (khi hết giường tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, sẽ

chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2,

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố).

- Triển khai cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân

viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy

đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực

tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm,

khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để

lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh,

bệnh nhân nặng, tử vong nghi do Viêm đường hô hấp cấp nặng chưa rõ nguyên

nhân, gửi mẫu bệnh phẩm về Viện Pasteur TP. HCM để xét nghiệm xác định. 

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm, bình bệnh án trong

công tác chẩn đoán, điều trị, cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh

nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh

viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng

phát lan rộng. Xác định rõ danh sách tên các cơ sở điều trị sẽ được sử dụng để

cách ly, thu dung, điều trị trường hợp nghi ngờ, trường hợp bệnh.

- Thành lập tại Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi mỗi đơn vị 3 đội

cấp cứu điều trị lưu động, hỗ trợ tuyến dưới. Mỗi đội cấp cứu điều trị lưu động,

hỗ trợ tuyến dưới có lãnh đạo bệnh viện là đội trưởng, thành viên là các Bác sĩ

chuyên khoa Truyền nhiễm, Bác sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu,  Điều dưỡng

có kinh nghiệm về Hồi sức cấp cứu, chuyên ngành Kiểm soát nhiễm khuẩn, xét

nghiệm viên và lái xe

- Bệnh viện Bà Rịa tổ chức tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh

viêm phổi do nCoV; hướng dẫn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc
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người bệnh viêm phổi do nCoV cho Bệnh viện Lê Lợi và các Trung tâm Y tế

huyện, thị xã, thành phố .

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám

bệnh,  chữa  bệnh  theo  quy  định  tại  Thông  tư  số  54/2015/TT-BYT  ngày

28/12/2015 của Bộ Y tế.

d) Công tác truyền thông

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường

xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://moh.gov.vn/), Báo Sức

khỏe và  Đời  sống (https://suckhoedoisong.vn/),  website  Cục Y tế  dự phòng

(https://vncdc.gov.vn/); cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí,

cộng đồng.

- Tổ  chức  hoạt  động  đường  dây  nóng  của  Bộ  Y  tế  (19009095  và

19003228) và đường dây nóng của tỉnh, thông qua đường dây nóng của Trung

tâm Y tế dự phòng tỉnh (0962.515.577) để tiếp nhận và cung cấp thông tin về

tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Duy trì hoạt động đường dây

nóng của Sở Y tế và các bệnh viện của tỉnh, các TTYT huyện, thị, thành tại địa

bàn xảy ra dịch.

- Giao cho Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe là đầu mối, tuyên

truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo chí trong

tỉnh để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, du lịch, không gây

hoang mang trong nhân dân,  nhưng cũng không lơ là chủ quan; Đồng thời,

tuyên truyền bằng nhiều hình thức (tờ rơi, phát thanh, áp phích, bài báo, nói

chuyện trên đài truyền hình…) để hướng dẫn cho người dân hiểu biết về sự

nguy kiểm của Viêm phổi do virus Corona biến chủng mới nCoV, cách phòng

ngừa lây bệnh (trong đó có việc sử dụng khẩu trang phù hợp, sử dụng nước rửa

tay phù hợp), cách ly và giám sát người có đến, ở vùng dịch trở về.

- Cung cấp thông tin và định hướng thông tin kịp thời và chính xác về

tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, tổ chức các tọa đàm, giao lưu

trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài và mời báo chí tham gia các hoạt

động phòng, chống dịch bệnh.
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16g hàng ngày, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh có trách nhiệm tổng hợp

tình hình dịch bệnh Viêm phổi do virus Corona biến chủng mới nCoV, trong

ngày và lũy tích từ ngày 16/01/2020, về các thông tin:

(i)Số ca mắc bệnh, chết của Thế giới, Việt Nam, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

(ii) Các trường hợp bệnh nghi ngờ (nếu có) của tỉnh Bà Rịa – Vũng

Tàu; số người đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc; số

người đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ các tỉnh khác của Trung Quốc. Địa điểm

cách ly, tình hình sức khỏe người đang được cách ly;

(iii) Cập nhật các hoạt động của tỉnh, của ngành trong công tác phòng

chống dịch bệnh Viêm phổi do virus Corona biến chủng mới nCoV (giao ban,

văm bản triển khai, giám sát, tập huấn, truyền thông…)

Các thông tin trên được gửi email cho: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực

UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Bà Rịa-Vũng

tàu, Đài Brt, Ban Giám đốc Sở Y tế, phòng Nghiệp vụ Sở Y tế.

- Xây dựng các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù

hợp với các đối tượng nguy cơ, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại

chúng, mạng xã hội.

- Đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cửa

khẩu, cảng biển (kể cả Sân bay Cỏ Ống và Cảng Bến Đầm - ở Côn Đảo): xây

dựng thông điệp hướng dẫn khách nhập cảnh từ vùng dịch tự theo dõi sức khỏe

trong vòng 14 ngày, cung cấp số điện thoại để nếu người đến tỉnh Bà Rịa-Vũng

Tàu, có yếu tố dịch tễ liên quan và có sốt, ho trong vòng 14 ngày sẽ thông báo

ngay  1.  Tuyên truyền thông điệp của Bộ Y tế  khuyến cáo phòng chống lây

nhiễm trong cơ sở điều trị và trong cộng đồng.

1 Từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáng từ 7g đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 17g, liên hệ các Trung tâm Y tế huyện, thị
xã, thành phố, cụ thể là:

- Tại địa bàn TP Bà Rịa, liên hệ số điện thoại 02543.732.515 – 0392.513.269
- Tại địa bàn TP Vũng Tàu liên hệ số điện thoại 02543.573.240 – 0983.881.156
- Tại địa bàn Xuyên Mộc, liên hệ số điện thoại 0983.875.228
- Tại địa bàn Phú Mỹ, liên hệ số điện thoại 02543.523.620 – 0907.008.005
- Tại địa bàn Châu Đức, liên hệ số điện thoại 02543.882.850 – 0984.164.648
- Tại địa bàn Long Điền, liên hệ số điện thoại 02543.862.923 – 0983.187.896
- Tại địa bàn Đất Đỏ, liên hệ số điện thoại 02543.691.557 
- Tại địa bàn Côn Đảo, liên hệ số điện thoại 0988.208.243

Ngoài thời gian trên, liên hệ số điện thoại Trung tâm Y tế dự phòng 0962.515.577
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- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc

bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân. 

- Thực hiện việc tương tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội để

kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh.

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời

các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây

hoang mang trong cộng đồng.

đ) Công tác hậu cần

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư,

hóa chất,  phương tiện kịp thời triển khai  các biện pháp phòng, chống trong

trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, thu dung, điều trị người bệnh.

Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh dịch,

thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc

bệnh nhân.

- Rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc,

vật tư, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường

hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt

buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

2. Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong tỉnh

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

-  Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp giao ban hàng tuần hoặc

nhiều lần trong tuần, hoặc họp đột xuất khi có diễn biến phức tạp, bất thường

xảy ra, để kịp thời chỉ đạo triến khai các hoạt động phòng chống dịch.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống

dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tình hình dịch bệnh và tổ chức

thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế. 
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- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy

định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương và

đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố

dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường

họp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi

xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.

- Giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người có

tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó

thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn

nguời tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu

hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động

nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông

qua điện thoại hoặc trực tiếp. Cách ly ngay những trường hợp mắc bệnh/ nghi

ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm.

- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu, cảng

biển; tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ

tại cửa khẩu, cảng biển thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng

hình thức khai báo y tế tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách đi về từ

vùng dịch.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt

để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường

hô hấp cấp tính, viêm đường hô hấp cấp nặng tại các bệnh viện gửi về Viện

Pasteur TP. HCM xét nghiệm tác nhân gây bệnh.

- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp

phù hợp.

12



- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế.

- Cập nhật hướng dẫn giám sát phòng chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế

và các thông tin cập nhật mới về bệnh, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các

tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch.

- Tiếp tục phối họp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan để kịp

thời  chia  sẻ  thông tin,  tham vấn về  dịch  tễ  của  bệnh,  hoạt  động giám sát,

phương pháp phát hiện, chẩn đoán, biện pháp xử lý ổ dịch, dịch, điều trị bệnh

nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

c) Công tác điều trị

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám,

chữa bệnh theo phân tuyến điều trị, hạn chế chuyển tuyến.

- Tiếp tục duy trì khu vực cách ly riêng để điều trị bệnh nhân tại khoa

Nhiễm Bệnh viện Bà Rịa, khu Dịch vụ 2 Bệnh viện Lê Lợi, với ba đơn nguyên:

bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ

bệnh nhân trước khi xuất viện.

- Triển khai cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân

viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.

- Tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký

khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phân luồng và bố trí buồng

khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho,

sốt,...); đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ

Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

- Nghiêm túc bảo đảm tổ chức thường trực cấp cứu thường xuyên, liên

tục; sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị, quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều

trị: Khi có người bệnh nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV được tiếp

nhận và theo dõi cách ly triệt để tại Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi; Khi có

diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với  chủng nCoV sẽ thường

xuyên hội chẩn từ xa với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, Bệnh viện Nhi

Đồng  TPHCM  hoặc  chuyển  người  bệnh  đến  Bệnh  viện  Bệnh  Nhiệt  đới

TPHCM, Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM.
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- Thực hiện nghiêm ngặc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy

đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực

tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phấm, xét nghiệm,

khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để

lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh,

bệnh nhân nặng, tử vong nghi do viêm đường hô hấp cấp nặng chưa rõ nguyên

nhân, gửi mẫu bệnh phẩm về Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm xác định.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn

đoán điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly,

điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Tổ chức trực và giao ban hội chẩn trực tuyến 24/24h giữa Bệnh viện

tỉnh với các đơn vị tuyến dưới.

- Kích hoạt và tăng cường cử các đội cấp cứu điều trị lưu động từ Bệnh

viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi tới các đơn vị tuyến dưới.

- Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh có ca bệnh, chuẩn bị phương án

mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh viện, bỗ sung kế hoạch thu

dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh theo qui định.

d) Công tác truyền thông

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường

xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://moh.gov.vn/), Báo Sức

khỏe và  Đời  sống (https://suckhoedoisong.vn/),  website  Cục Y tế  dự phòng

(https://vncdc.gov.vn/); cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí,

cộng đồng.

- Duy  trì  hoạt  động  đường  dây  nóng  của  Bộ  Y  tế  (1900.9095  và

1900.3228) và đường dây nóng của tỉnh, thông qua đường dây nóng của Trung
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tâm Y tế dự phòng tỉnh (0962.515.577) để tiếp nhận và cung cấp thông tin về

tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan

báo chí trong tỉnh để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, du lịch,

không gây hoang mang trong nhân dân.

- Tổ chức họp báo thường xuyên để cung cấp thông tin và định hướng

đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng

chống, tổ chức các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài

và mời báo chí tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Cập nhật,  bổ sung các thông điệp truyền thông,  các  tài  liệu  truyền

thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù họp tình hình dịch bệnh; phổ biến

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Thực hiện truyền thông trực tiếp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh

tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Thực hiện việc tương tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội để

kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh.

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời

các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây

hoang mang trong cộng đồng. 

đ) Công tác hậu cần

- Phòng Kế hoạch Tài  chính – Sở Y tế  là  đầu mối,  tham mưu trình

UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển

khai các biện pháp phòng, chống trong trường họp dịch bùng phát trên diện

rộng.

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, thu dung, điều trị người bệnh, thực

hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch,

thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc

bệnh nhân.
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- Phòng Nghiệp vụ, phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Y tế lập kế hoạch

dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch

trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Xây dựng, rà soát bổ sung các cơ sở phòng chống dịch, cơ sở điều trị

cho từng tuyến làm căn cứ cho các tuyến có kế hoạch bổ sung và dự trữ phù

hợp.

- Tiếp tục áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp

bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 5 trường hợp mắc trong tỉnh

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, báo cáo Chính phủ,

Bộ Y tế để nhận được chỉ đạo kịp thời.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng

mới của vi rút Corona của tỉnh kịp thời để chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương

huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt

động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ động

xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong trường hợp vượt quá

khả năng của địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp cần báo cáo Ban chỉ đạo

phòng,  chống dịch  bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  của  vi  rút

Corona của tỉnh để có hỗ trợ kịp thời.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các địa

phương.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương và

đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương.

- Phối hợp chỉ đạo công tác xuất nhập cảnh, tạo điều kiện làm các thủ

tục nhập cảnh cho các chuyên gia quốc tế hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, điều tra

dịch các đội cơ động chống dịch quốc tế hỗ trợ Việt Nam đáp ứng dịch bệnh.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh
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kế hoạch phù họp với tình hình thực tế.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực

hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường

hợp tiếp xúc.

- Giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người có

tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó

thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn

nguời tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu

hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động

nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông

qua điện thoại hoặc trực tiếp. Riêng những người Việt Nam hoặc người nước

ngoài có mặt ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi ở, đến, quá cảnh tỉnh Hồ Bắc

(Trung Quốc)  trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối, phải được cách

ly y tế ngay (như trường hợp mắc bệnh), lấy mẫu xét nghiệm.

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu

tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng.

- Tăng cường giám sát dựa vào sự kiện, giám sát viêm đường hô hấp

cấp nặng do vi rút, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh

vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng.

- Tiếp tục duy trì việc giám sát tại cửa khẩu, cảng biển để giảm nguy cơ

các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Thực hiện việc kiểm dịch

theo quy định chung và thông lệ quốc tế.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng

phù hợp và hiệu quả.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế tỉnh,

huyện. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, học sinh trường Trung cấp Y

tế tỉnh tham gia chống dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài

liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh
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các hướng dẫn, chỉ đạo phù họp với đặc điểm dịch bệnh.

- Phối hợp Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Viện Pasteur và các cơ quan

liên quan để kịp thời chia sẻ thông tin về dịch bệnh, các biện pháp xử lý ổ dịch,

điều trị bệnh nhân cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

c) Công tác điều trị 

Thực hiện  nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị

bệnh nhân như cấp độ 2, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:

- Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, triển khai bệnh viện vệ tinh để

điều trị bệnh nhân theo quy định nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến cuối.

- Thực hiện tiếp nhận, thu dung, điều trị, quản lý ca bệnh và theo dõi

cách ly triệt để tại địa phương (tại Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi), chỉ

chuyển người bệnh tới Bệnh viện tuyến cuối khi có diễn biến nặng.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy

đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực

tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm

khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để

lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chủ động triển khai kế hoạch

mở rộng việc thu dung điều trị bệnh nhân; sẳn sàng thiết lập các bệnh viện dã

chiến dân y khi cần thiết.

- Thiết lập cơ sở cách ly điều trị tại chỗ áp dụng đối với trường học nhà

máy, xí nghiệp, công sở, đơn vị quân đội v.v... có các trường họp nhiễm bệnh.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư ...) cho

các đơn vị điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực

tập trung cho địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

d) Công tác truyền thông

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của của Trung tâm Y tế Dự phòng

tỉnh (0962.515.577) để tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh

và các biện pháp phòng chống.
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- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường

xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://moh.gov.vn/), website

Cục Y tế Dự phòng (https://vncdc.gov.vn/); cung cấp thông tin cho các cơ quan

thông tấn báo chí, cộng đồng. 

- Hàng ngày cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời, chính

xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.

- Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan

báo chí trong tỉnh để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, du lịch,

không gây hoang mang trong nhân dân.

- Cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình

hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, tổ chức các tọa đàm, giao lưu trực

tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài và mời báo chí tham gia các hoạt động

phòng, chống dịch bệnh.

- Cập nhật,  bổ sung các thông điệp truyền thông,  các  tài  liệu  truyền

thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp tình hình dịch bệnh; phổ biến

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Thực hiện truyền thông trực tiếp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh

tại các cửa khẩu, cảng biển, cơ sở điều trị và cộng đồng. Tuyên truyền, hướng

dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến

cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ

cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở khám chữa bệnh tuyến

huyện trở lên để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

- Thực hiện việc tương tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội để

kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh. Thực hiện các hoạt

động truyền thông trực tiếp cho người dân tại cộng đồng

- Thường xuyên theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh

ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về

tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

đ) Công tác hậu cần
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- Đảm bảm nguồn kinh phí và phân bổ kinh phí kịp thời cho  các  đơn  vị

chống dịch các tuyến, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng

chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài tại tỉnh. Căn cứ vào dự báo tình hình

dịch tiếp tục bổ sung kinh phí vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai

các biện pháp phòng chống dịch.

- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra xác

minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều

trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ

phục vụ công tác phòng chống dịch cho các địa phương.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, trình UBND

tỉnh cấp bổ sung máy móc thuốc vật tư, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác

phòng chống dịch.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị,

thuốc, vật tư...) cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến huy động

các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận

chuyển, cấp cứu người mắc bệnh để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa

chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu cho các

tuyến.

- Bổ sung kinh phí cho công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh.

- Tiếp tục áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp

bắt buộc phải điều trị, cách ly khi mắc bệnh.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng

a) Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

-  Ban Chỉ đạo thường xuyên họp và đánh giá tình hình dịch bệnh và

thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất.

-      Sở Y tế tăng cường hoạt động của các đơn vị trực thuộc, thường trực

24/24 giờ.
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-      Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch, thường xuyên và

tham mưu cho Ban Chỉ đạo tham mưu chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương

triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

-      Ban chỉ đạo phòng chống dịch xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh

hàng ngày thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị ở tất cả các

tuyến.

-      Ủy ban nhân dân các  huyện,  thị  xã,  thành phố chỉ  đạo các  ban,

ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ  đạo của Ban Chỉ đạo phòng

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona tỉnh, hướng

dẫn của Sở Y tế tỉnh và các Sở, ngành liên quan triển khai các biện pháp chống

dịch và đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật

tự trên địa bàn.

-      Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng để chủ động xây dựng

phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong trường hợp vượt qua khả năng địa

phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành cần báo cáo ngay về Ban Chỉ

đạo phòng chống dịch của tỉnh để có hỗ trợ kịp thời.

-      Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt

động đáp ứng dịch bệnh.

-      Điều phối, điều động nguồn lực điều tra giám sát, phòng xét nghiệm

kiểm soát dịch bệnh trên toàn tỉnh.

-      Đánh giá các biện pháp đáp ứng và kế hoạch đáp ứng dựa trên kết

quả giám sát, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

-       Kiểm tra, chỉ đạo và điều phối hoạt động đáp ứng với dịch bệnh.

Khi ban bố tình trạng khẩn cấp, cần thực hiện các biện pháp phòng chống

dịch bệnh khẩn cấp theo quy định của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các

hướng dẫn hiện hành.

b) Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện

việc lấy mẫu bệnh phẩm 3-5 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính tại ổ dịch

mới để xét nghiệm xác định ổ dịch.
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- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực

hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường

hợp tiếp xúc; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ tỉnh

đến địa phương. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, học sinh, sinh viên

trong tỉnh, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch.

- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù

hợp và hiệu quả.

- Duy trì giám sát tại cửa khẩu, cảng biển để giảm nguy cơ các trường

hợp mắc bệnh nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Xem xét dừng việc áp dụng tờ khai y

tế khi nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng biển.

- Hội đồng tư vấn chuyên môn rà soát, cập nhật hướng dẫn xử lý, phác

đồ điêu trị, và xây dựng ban hành các hướng dẫn chuyên môn cần thiết để đáp

ứng phòng, chống, ngăn ngừa dịch lây lan bùng phát rộng.

 Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp

phòng chống dịch khẩn cấp như sau:

- Huy động lực lượng công an, quốc phòng và các lực lượng lượng khác

tham gia các hoạt động phòng chống dịch và đảm bảo an ninh, an toàn tại các

vùng có tình trạng khẩn cấp.

- Đề xuất cấp có thẩm quyền đóng cửa trường học, rạp chiếu phim, hạn

chế tất cả các hoạt động tập trung đông người, kể cả các hoạt động của cơ quan

nhà nước.

- Đề xuất đóng cửa tất cả các chợ buôn bán động vật hoang dã, các cơ

sở dịch vụ ăn uống công cộng phát hiện có tác nhân gây bệnh.

- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh

xem xét đề xuất việc đóng cửa, thực hiện kiểm dịch và xử lý y tế đối với người

phương tiện ra, vào vùng có dịch bệnh tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp:

+ Cấm đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh những hàng hoá, vật phẩm,

động vật, thực vật, thực phẩm, đồ uống có khả năng truyền dịch bệnh.
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+ Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ vào nơi có người hoặc

động vật ốm, chết do dịch bệnh.

+ Cấm đưa người bị nhiễm bệnh ra khỏi vùng có dịch bệnh khi chưa

được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ ra, vào vùng có dịch

bệnh; trường hợp cần thiết phải ra, vào vùng có dịch bệnh thì phải thực hiện

biện pháp kiểm dịch, xử lý y tế bắt buộc, chỉ cho phép các phương tiện đã được

cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế ra khỏi vùng có dịch bệnh.

+ Lập trạm gác, trạm kiểm dịch liên ngành hoặc bố trí các Đội công

tác chống dịch khẩn cấp tại các đầu mối giao thông ra, vào vùng có dịch bệnh

để kiểm tra, giám sát và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra vào.

+ Tổ chức tuần tra, kiểm soát dọc ranh giới địa bàn có tình trạng khẩn

cấp, kịp thời ngăn chặn các trường hợp ra, vào trái phép vùng có dịch bệnh để

kiểm tra giám sát và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra vào.

+ Thực hiện các biện pháp dự phòng đối với người vào vùng có dịch

bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

+ Thực hiện kiểm dịch bắt buộc đối với hàng hoá, vật phẩm, động vật

thực vật, thực phẩm, đồ uống đưa vào hoặc đưa ra khỏi vùng co dịch bệnh.

+ Tiến hành các biện pháp chống dịch bắt buộc khác sau đây: phun

hoá chất tiệt trùng; cách ly, tránh tiếp xúc với nguồn bệnh; thực hiện các biện

pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang bắt buộc khi ra nơi công cộng, thường

xuyên rửa tay với xà phòng hoặc các chất diệt khuẩn thông thường, vệ sinh

môi trường.

- Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp tại địa

bàn có tình trạng khẩn cấp:

+ Tổng tẩy uế, diệt khuẩn, khử độc ổ dịch;

+ Tổ chức cách ly và điều trị triệt để cho người bị nhiễm dịch bệnh

tiến hành theo dõi chặt chẽ sau điều trị đề phòng dịch bệnh tái phát ;

+ Tiêu hủy ngay hàng hoá, vật phẩm có mang tác nhân gây bệnh;

+ Tổ chức xử lý y tế và chôn cất người chết, xác động vật theo quy

23



định của pháp luật;

+ Thực hiện việc hạn chế việc xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu đối

với người, hành lý, hàng hoá theo quy định.

c) Công tác điều trị 

- Tập trung phương tiện, thuốc men, trang thiết bị y tế, chuẩn bị giường

bệnh, phòng khám, điều trị và bố trí cán bộ y tế chuyên môn trực 24/24 giờ để

sẳn sàng cấp cứu, khám chữa bệnh miễn phí cho người bị nhiễm bệnh và người

có nguy cơ bị nhiễm bệnh;

- Duy trì hoạt động liên tục của các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện

để đảm bảo tiếp tục các dịch vụ y tế thiết yếu bao gồm cả dịch vụ có các nhóm

đối tượng dễ bị ảnh hưởng như trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người bệnh

mãn tính.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy

đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực

tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm

khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để

lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Mở rộng các đơn vị y tế tiếp nhận bệnh nhân, phân loại bệnh nhân

điều trị tại các tuyến, hạn chế vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tránh

hiện tượng quá tải.

- Thiết lập bệnh viện dã chiến (tại Bệnh viện Y học cổ truyền, quy mô

200 giường bệnh ; khi hết giường bệnh, sử dụng Bệnh viện Phạm Hữu Chí, quy

mô 200 giường bệnh) và tại Trung tâm Y tế Côn Đảo (quy mô 200 giường

bệnh, nếu dịch lan rộng tại địa bàn Côn Đảo) khi dịch bệnh lây lan trong cộng

đồng, các  bệnh viện các tuyến trên địa bàn đã quá tải không có khả năng thu

dung và điều trị thêm bệnh nhân nặng, một số cơ sở công cộng (trường học, nhà

máy, xí nghiệp ...) phải đóng cửa. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp ngành Y

tế thiết lập các bệnh viện dã chiến trên địa bàn.

- Rút kinh nghiệm công tác điều trị, cập nhật hướng dẫn, phác đồ chẩn
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đoán, điều trị và phòng lây nhiễm.

- Mở rộng nhà đại  thể tiếp nhận bệnh nhân tử vong. Triển khai  các

phương án tổ chức tang lễ trong tình huống số tử vong tăng nhanh.

 Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp

cách ly điều trị trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp như sau:

- Huy động các đơn vị điều trị của lực lượng công an, quân sự và các cơ

sở y tế ngành, các cơ sở tư nhân tham gia cách ly, điều trị, cấp cứu chăm sóc

người mắc bệnh, người có nguy cơ mắc bệnh.

- Thành lập bệnh viện dã chiến (dự kiến thêm Bệnh viện đa khoa Vũng

Tàu) quy mô lớn (1000 giường) theo nguyên tắc tại chổ.

- Thành lập các đội cấp cứu lưu động được trang bị dụng cụ y tế thuốc

men, phương tiện để phát hiện và cấp cứu tại chỗ người bị nhiễm bệnh sẵn sàng

chuyên người bị nhiễm bệnh về các trạm chống dịch nơi gần nhất.

d) Công tác truyền thông

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh

(0962.515.577) để tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các

biện pháp phòng chống.

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường

xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://moh.gov.vn/), website

Cục Y tế dự phòng (https://vncdc.gov.vn/); cung cấp thông tin cho các cơ quan

thông tấn báo chí, cộng đồng.

- Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan

báo chí trong tỉnh để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, du lịch,

không gây hoang mang trong nhân dân.

- Triển khai mạnh mẽ các biện pháp truyền thông để người dân hiểu,

không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng

chống

- Thực hiện việc tương tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội để

kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh.

25

https://vncdc.gov.vn/
https://moh.gov.vn/


- Thường xuyên theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh

ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về

tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

 Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:

Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp

tăng cường tuyên truyền trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp như sau:

- Đăng tải  tình trạng khẩn cấp và tuyên truyền trên  các phương tiện

thông tin đại chúng, đặc biệt đưa vào giờ cao điểm, các chương trình được

người dân quan tâm để tạo được sự tiếp cận cao nhất cho người dân về tình hình

dịch và các biện pháp phòng chống.

- Liên tục cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và các yêu cầu bắt

buộc của Ban chỉ đạo tình huống khẩn cấp đối với chính quyền, cơ quan chuyên

môn và người dân tại khu vực có tình trạng khẩn cấp.

đ) Công tác hậu cần

Huy động toàn thể hệ thống chính trị, các Ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận

tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, Đoàn Thanh niên ... phối hợp với chính quyền

địa phương các cấp quyết liệt tham gia phòng chống dịch bệnh. Các Sở, ngành

khẩn trương tập trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực có thể để phòng chống

dịch bệnh đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc hoá chất, vật tư, trang thiết

bị ... nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, hạn chế ít nhất tỷ lệ người chết,

người mắc.

-       Hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ

đáp ứng nhu cầu của các địa phương.

-       Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết

bị thuốc, vật tư...) cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến huy

động các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện

vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

-       Chỉ đạo việc sử dụng thuốc, trang thiết bị, nguồn lực hiện có để xử

lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ đạo tại chỗ, con

người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ. Hỗ trợ về thuốc, trang
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thiết bị, nguồn lực từ tuyến tỉnh cho các địa phương, ưu tiên tại những nơi có

tình hình dịch diễn biến phức tạp, có số mắc và tỷ lệ tử vong cao.

-       Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư

hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu cho các

tuyến.

-       Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn

vị, trình UBND tỉnh cấp bổ sung.

-       Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp

tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có

thể kéo dài tại tỉnh.

-       Tiếp tục áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường

hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

* Khi ban bố tình trạng khẩn cấp:

             Ngoài việc triển khai các hoạt động trên, cần thực hiện các biện pháp

bảo đảm hậu cần trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp như sau:

-       Đề xuất UBND tỉnh bảo đảm cung cấp thực phẩm, nước uống và

dịch vụ thiết yếu cho các vùng có tình trạng khẩn cấp phải cách ly tuyệt đối.

-       Đề xuất cấp có thẩm quyền để bảo đảm an ninh, an toàn cho lực

lượng tham gia phòng chống dịch và người dân vùng có tình trạng khẩn cấp.

-       Tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp có thể áp dụng các biện pháp sau

đây để dành và ưu tiên chuyên chở thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh hoá chất

xử lý dịch bệnh, lương thực, thực phẩm, hàng hoá cần thiết đến những vùng có

dịch bệnh:

             + Huy động từ các nguồn thuốc men hàng hóa, mọi phương tiện cần

thiết và ưu tiên chuyên chở thuốc men hàng hoá đến vùng có dịch bệnh.

             + Áp dụng các loại ưu tiên về giao thông, miễn các loại phí giao thông

đối với phương tiện làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, hàng hoá đến vùng có

dịch bệnh.

   + Bảo đảm vật tư, trang thiết bị để xử lý chôn cất tử thi người mắc bệnh

theo quy định về vệ sinh trong hoạt động mai táng và hoả táng.   
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế:

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa

phương liên quan tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo

từng tình huống nêu trên. 

- Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với các phòng:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động phòng, chống

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại các cấp ở địa phương; tăng cường

hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, thống nhất các biện pháp phòng

chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

+ Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

của tỉnh và của ngành y tế;

+ Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh

của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho

cán bộ, công chức, viên chức tham gia chống dịch bệnh (phụ cấp chống dịch, trực

dịch ...). Đầu mối tập hợp các đề xuất kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch

bệnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Trung tâm Y tế Dự phòng:

- Tham mưu xây dựng và cập nhật kế hoạch phòng chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do nCoV của tỉnh.

- Giám sát  chặt  chẽ  tình  hình  mắc  dịch  bệnh  đến  tận  thôn,  ấp,  xã,

phường hộ gia đình. Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định.

- Tăng cường phối hợp giám sát dựa vào sự kiện (EBS), giám sát các

trường hợp viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút (SVP). Duy trì giám sát trọng

điểm bệnh hội chứng cúm (ILI) tại các điểm giám sát trọng điểm quốc gia.

- Củng cố các đội chống dịch cơ động, hỗ trợ các địa phương khi cần

thiết.

- Triển khai hoạt động điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo quy định của
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Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng,

chống bệnh, dịch bệnh.

- Phối hợp với các địa phương triển khai các hoạt động truyền thông đến

các khu vực có nguy cơ, đối tượng có nguy cơ.

- Xây dựng và phổ biến các thông điệp truyền thông, tài  liệu truyền

thông phù hợp với các địa phương.

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ truyền thông về năng lực truyền

thông, giáo dục sức khỏe.

 Khoa kiểm dịch Y tế biên giới - TTYT Dự phòng tỉnh:

- Giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào tỉnh. Đặc biệt khi phát

hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, cần được khám cách ly và áp

dụng kịp thời các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý đối với các phương tiện vận

tải, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu vào tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu trong việc

kiểm tra, giám sát người, phương tiện vận tải và hàng hóa nhập cảnh, nhập

khẩu qua cửa khẩu.

3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:   

- Phối hợp với Phòng Y tế, tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống

dịch bệnh cấp huyện tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa

phương.

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tại thôn, ấp, xã,

phường, hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Báo cáo kịp thời diễn

biến tình hình dịch theo quy định.

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng,

chống dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây

nhiễm chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế.
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- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân và duy trì

hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương

tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân dịch bệnh.

- Tập huấn phác đồ chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn các trạm y tế xã và

phòng khám tư nhân trên địa bàn.

- Chủ động thông báo cho các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thông

tin, báo cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy

định.

4. Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng triển khai các hoạt động truyền

thông nguy cơ về phòng chống dịch bệnh;

- Cập nhật các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do

chủng Coronavirus mới của Bộ Y tế gửi cho các địa phương. 

5. Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi :

- Tăng cường giám sát, cách ly điều trị và lấy mẫu các trường hợp viêm

đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện (EBS), giám sát các trường hợp

viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút (SVP). Duy trì giám sát trọng điểm bệnh

hội chứng cúm (ILI) tại các điểm giám sát trọng điểm quốc gia.

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây

nhiễm chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế.

- Phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối thực hiện nghiêm việc phân

luồng, phân tuyến điều trị bệnh nhân.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh,

duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương

tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp  nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

- Tập huấn phác đồ chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn các Trạm Y tế xã

và phòng khám tư nhân trên địa bàn.

30



- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật

lực khi cần thiết, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch của các cơ sở

khám chữa bệnh trong phạm vi địa phương.

- Chủ động thông báo cho các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thông

tin, báo cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy

định.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng,

chống dịch bệnh.

6. Trung tâm Y tế Vietsovpetro, các phòng khám đa khoa tư nhân

trên địa bàn tỉnh:

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng,

chống dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây

nhiễm chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho nhân viên y tế.

- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân và duy trì

hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương

tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân dịch bệnh.

- Thông báo cho Trung tâm Y tế dự phòng báo cáo trường hợp bệnh

truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

7. Phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường

các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại địa

phương; tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, thống nhất các

biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng,

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

+ Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

của địa phương;

+ Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh

của các đơn vị, địa phương, các cơ sở y tế tư nhân tại địa phương .
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8. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

- Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để

dịch lây lan.

- Tổ chức cấp cứu ban đầu và điều trị bệnh nhân khi mắc bệnh. Theo

dõi, giám sát các trường hợp điều trị tại nhà.

- Thành lập đội chống dịch gồm các cán bộ y tế, đoàn thanh niên, phụ

nữ và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng,

chống tại các hộ gia đình.

VI. Kinh phí:

Sở Y tế đang tập hợp các đề xuất kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch

bệnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. Kinh phí sẽ được cấp bổ sung trong thời gian

tới.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuỵên, kịp thời để phù

hợp với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng

chống dịch trên thực tế.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện đáp

ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút

Corona (nCoV) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; báo cáo kết quả thực hiện vào ngày

thứ năm hàng tuần về Sở Y tế

(Văn bản này thay cho Kế hoạch số 16/KH-SYT ngày 30/01/2020 của Sở Y

tế)./.

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC
- Bộ Y tế (b/c);      
- UBND tỉnh (b/c);
- Các PGĐ Sở Y tế; 
- Các đơn vị trực thuộc SYT;
- Các phòng chuyên môn SYT;  
- Các đơn vị y tế ngành;
- Phòng Y tế các huyện, thị, thành;                

- Lưu VT, NV.     Phạm Minh An
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